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Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN 

TIỀN LÂM SÀNG I & II 

(Tính đến ngày 25/12/2020) 

 

1. Tiền lâm sàng 1: 

+ Khóa 41 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1553011059 Phạm Hữu Nhật Y-G K41 

2 1453040039 K'Luxce Sorlueng Bk YHDP K41 

3 1553040085 Nguyễn Trần Luận YHDP K41 

 

+ Khóa 42 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1653010681 Phạm Nhật Minh Y-G K42 

2 1653020033 Lê Ngọc Phương Tài RHM K42 

3 1653020092 Trần Quang Nhật RHM K42 

4 1553040122 Lê Quang Văn YHDP K42 

 

+ Khóa 43 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1653010861 Nguyễn Thị Như Quang Y-D K43 

2 1753010462 Kim Ngọc Sơn Y-V K43 

3 1753020001 Huỳnh Kiến An RHM K43 

4 1753040010 Nguyễn Trần Thanh Dương YHDP K43 

 

+ Khóa 44 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1853010691 Ngô Anh Minh Đạt Y-H K44 

2 1853010237 Thị Ngọc Giàu Y-K K44 

3 1853010912 Lâm Bảo Duy Y-N K44 

4 1853010438 Trương Anh Kiệt Y-V K44 

5 1853011131 Trần Đăng Nguyên Y-V K44 

6 1853011146 Lê Hoàng Thạch Y-V K44 

7 1853011147 Nguyễn Thị Thúy Vy Y-V K44 

8 1853020005 Huỳnh Thiên Gia Bảo RHM K44 

9 1853010260 Hồ Ánh Thy Y-F K45 



 

2. Tiền lâm sàng 2: 

+ Khóa 41 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1453040067 Lê Hồng Bắc YHDP K41 

2 1553040125 Lý Quốc Việt YHDP K41 

3 1553080106 Nguyễn Lê Anh Duy YHCT K41 

 

+ Khóa 43 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1753010521 Trần Hồng Nhi Y-C K43 

2 1753010153 Hoàng Thị Thiệu Y-F K43 

3 1753010462 Kim Ngọc Sơn Y-V K43 

4 1653080101 Trần Anh Thư YHCT K43 

 

+ Khóa 44 

TT MSSV Họ và chữ lót Tên Lớp-Ngành 

1 1853010046 Nguyễn Quang Linh Y-B K44 

2 1853010514 Nguyễn Việt Bích Trân Y-B K44 

3 1853010715 Nguyễn Huy Cường Y-G K44 

4 1853010691 Ngô Anh Minh Đạt Y-H K44 

5 1853010237 Thị Ngọc Giàu Y-K K44 

6 1853010368 Lê Ngọc Đức Y-R K44 

 

Người lập danh sách     Trưởng đơn vị 

(Đã ký)            (Đã ký) 

 Đặng Thanh Hồng      Phạm Thị Mỹ Ngọc 


